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V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
	Thừa Thiên Huế, ngày  06  tháng 01 năm 2020


Kính gửi: Phòng Tư pháp thành phố Huế
Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1151/PTP-HT ngày 10/12/2019 của Phòng Tư pháp thành phố Huế (kèm hồ sơ) đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân nhưng đứa trẻ không phải là con chung của vợ chồng tại UBND phường Phú Nhuận và UBND phường Thủy Xuân, cụ thể:

- Trường hợp thứ nhất: 
Theo hồ sơ thì bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 16/4/1990, trú tại 20/6/85 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đăng ký kết hôn với ông Hồ Phước Lộc vào ngày 15/01/2008. Họ đã ly hôn ngày 30/7/2018 (theo Quyết định số 419/2018/QĐST-HNGĐ ngày 30/7/2018 của TADN thành phố Huế). Trong quá trình giải quyết ly hôn, bà Thảo đã mang thai với người đàn ông khác, sau đó đã sinh một bé gái vào ngày 04/11/2018. Hiện nay, bà Thảo có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha.

- Trường hợp thứ hai:
 Bà Tôn Nữ Thảo Ngân, sinh ngày 01/12/1981, trú tại tổ 9, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đăng ký kết hôn với ông Nguyễn Văn Thạnh vào năm 2006. Trong quá trình chung sống, bà Ngân và ông Thạnh phát sinh mâu thuẫn nên vào tháng 08/2013 bà Ngân bỏ nhà đi biệt tích.

Năm 2016, ông Thạnh làm đơn đến TADN quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Ngân mất tích và xin xử ly hôn vắng mặt. Tòa án đã ra Quyết định số 02/2016/QĐST-DS ngày 17/3/2016 tuyên bố bà Ngân mất tích và chấp nhận cho ông Thạnh và bà Ngân ly hôn (Bản án số 26/2016/HNGĐ-ST ngày 22/8/2016).

Đầu năm 2019, bà Ngân trở về và yêu cầu TADN quận Thanh Khê hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án đã ra Quyết định số 04/2019/QĐST-DS ngày 17/5/2019 hủy bỏ Quyết định số 02/2016/QĐST-DS ngày 17/3/2016, nhưng giữ nguyên Bản án số 26/2016/HNGĐ-ST ngày 22/8/2016 về việc ly hôn giữa bà Ngân và ông Thạnh.

Khi bà Ngân trở về có sinh một bé gái ngày 03/10/2014, là con của bà với người đàn ông khác, không phải con của ông Thạnh, do vậy, hiện bà Ngân có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha.
Tại Công văn số 835/HTQTCT-HT ngày 25/5/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp có hướng dẫn: “Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Trong trường hợp người cha không thừa nhận con hoặc người mẹ khẳng định không phải là con của người chồng thì phải được Tòa án xác định thông qua thủ tục tố tụng dân sự.
Trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết do không có tranh chấp thì để bảo đảm quyền lợi của trẻ em, tránh tình trạng trẻ không được đăng ký khai sinh, UBND cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (nếu có kết quả xét nghiệm ADN xác định người chồng không phải là cha đẻ và người cha thực tế cũng không có yêu cầu nhận con). Nếu người cha thực tế có yêu cầu nhận con thì kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận con theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 15/2015/TT-BTP”, do vậy sau khi xem xét hai trường hợp trên, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 
1. Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Phòng Tư pháp thành phố Huế đề nghị UBND phường Phú Nhuận hướng dẫn bà Nguyễn Thị Phương Thảo liên hệ Tòa án nhân dân thành phố Huế xác định trẻ không phải là con chung giữa bà Thảo với ông Hồ Phước Lộc.
- Trường hợp nếu có kết quả xét nghiệm ADN
Trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết (được thể hiện bằng văn bản). Nếu có kết quả xét nghiệm ADN xác định ông Lộc không phải là cha đẻ trẻ sinh ngày 04/11/2018, UBND phường Phú Nhuận, vận dụng khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để đăng ký khai sinh cho trẻ này. 
Nếu người cha thực tế có yêu cầu nhận con thì kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận con theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 15/2015/TT-BTP, trong hồ sơ phải có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP.
- Trường hợp không có kết quả xét nghiệm ADN
Theo công văn số 67/UBND ngày 03/12/2019 của UBND phường Phú Nhuận thì: Trong quá trình chờ giải quyết hồ sơ ly hôn bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã mang thai được 6 tháng với một người đàn ông khác (chưa xác định được). Bà Nguyễn Thị Phương Thảo không khai báo cho Tòa biết việc bà mang thai nên trong bản án không đề cập.
Theo Đơn trình bày của bà Thảo thì ông Lộc đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam ở Quảng Trị. Do vậy, UBND phường Phú Nhuận xác minh thêm để làm rõ về nội dung này. Trường hợp ông Lộc đang chấp hành hình phạt tù, không thể xét nghiệm ADN như hướng dẫn tại Công văn số 835/HTQTCT-HT nêu trên, để đảm bảo quyền lợi được đăng ký khai sinh cho trẻ, UBND phường Phú Nhuận hướng dẫn bà Thảo làm đơn cam đoan, khẳng định và chịu trách nhiệm về việc ông Lộc không phải là cha trẻ sinh ngày 04/11/2018 (theo Giấy chứng sinh số 92, quyển số 54/2018 ngày 04/11/2018 của Bệnh viện Trung ương Huế). Trên cơ sở đó, UBND phường Phú Nhuận, vận dụng khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để đăng ký khai sinh cho trẻ (Trong hồ sơ phải có văn bản của Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết).
2. Đối với trường hợp bà Tôn Nữ Thảo Ngân
Phòng Tư pháp thành phố Huế đề nghị UBND phường Thủy Xuân hướng dẫn bà Ngân liên hệ Tòa án nhân dân thành phố Huế xác định trẻ không phải là con chung giữa bà Ngân với ông Nguyễn Văn Thạnh.

- Trường hợp nếu có kết quả xét nghiệm ADN
Trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết (được thể hiện bằng văn bản). Nếu có kết quả xét nghiệm ADN xác định ông Thạnh không phải là cha đẻ của trẻ sinh ngày 03/10/2014 (theo Giấy chứng sinh số 0029369, quyển số 0224 ngày 03/10/2014 của Bệnh viện Từ Dũ). UBND phường Thủy Xuân, vận dụng khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để đăng ký khai sinh cho trẻ này.
Nếu người cha thực tế có yêu cầu nhận con thì kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận con theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 15/2015/TT-BTP, trong hồ sơ phải có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP.
- Trường hợp không có kết quả xét nghiệm ADN
Tại Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 02/2016/QĐST-DS ngày 17/3/2016 của TADN quận Thanh Khê, Đà Nẵng thể hiện: Từ tháng 8/2013 cho đến nay bà Tôn Nữ Thảo Ngân bỏ nhà đi và để hai con lại cho ông Thạnh nuôi dưỡng, ông Thạnh không biết lý do. Mặc dù ông Thạnh đã đi tìm kiếm nhưng không có tin tức gì về bà Ngân. Để ổn định cuộc sống,ông Thạnh đã có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết tuyên bố bà Ngân mất tích, có giấy xác nhận của chính quyền địa phương về việc bà Ngân bỏ nhà đi là có thật. TADN quận Thanh Khê đã ra quyết định thông báo tìm kiếm đối với bà Ngân đăng trên báo Nhân dâ 03 số liên tiếp vào các ngày 31/10; 01 và 02/11/2015, nhưng từ đó đến nay bà Ngân không có tin tức gì và cũng không đến Tòa án để giải quyết vụ việc.

Khoản 1 Điều 78 Bộ Luật dân sự 2005 quy định (Văn bản áp dụng pháp luật vào thời điểm đó): về tuyên bố một người mất tích  

Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.
Theo công văn số 1124/UBND ngày 03/12/2019 của UBND phường Thủy Xuân thì: “Ông Nguyễn Văn Thạnh không hợp tác trong quá trình đăng ký khai sinh nên cháu sinh năm 2014 chuẩn bị vào lớp một mà chưa có giấy khai sinh và hộ khẩu ảnh hưởng đến quyền lợi của cháu”.
Do vậy, xét thấy cần xem xét cho người dân, đặc biệt là quyền được đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Trường hợp ông Thạnh không hợp tác nên không thể xét nghiệm ADN như hướng dẫn tại Công văn số 835/HTQTCT-HT nêu trên, để đảm bảo quyền lợi được đăng ký khai sinh cho trẻ, UBND phường Thủy Xuân hướng dẫn bà Ngân làm đơn cam đoan, khẳng định và chịu trách nhiệm về việc ông Thạnh không phải là cha trẻ sinh ngày 03/10/2014 (theo Giấy chứng sinh số 0029369, quyển số 0224 ngày 03/10/2014 của Bệnh viện Từ Dũ). Trên cơ sở đó, UBND phường Thủy Xuân, vận dụng khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để đăng ký khai sinh cho trẻ (Trong hồ sơ phải có văn bản của Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết).
Sở Tư pháp trả lời để Phòng Tư pháp thành phố Huế nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện./.
(Nhằm đảm bảo quyền lợi được đăng ký khai sinh cho trẻ, Sở Tư pháp hướng dẫn và chỉ áp dung đối với hai trường hợp nêu trên, không áp dụng các trường hợp tương tự).

	 Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;

- Văn phòng Sở;

- Trang TTĐT Sở (đ/c Ngự);
- Lưu: VT, HCTP.
	KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hưng


Khoản 1 Điều 78 Bộ Luật dân sự 2005 quy định (Văn bản áp dụng pháp luật và thời điểm đó): về tuyên bố một người mất tích  

Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Tại Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 04/2019/QĐST-DS ngày 17/5/2019 của TADN quận Thanh Khê, Đà Nẵng thể hiện: Bà Tôn Nữ Thảo Ngân đã biệt tích 02 năm liền, mặc dù đã áp dụng dầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc bà Ngân còn sống hay đã chết nên theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Thạnh, TADN quận Thanh Khê đã ra Quyết định số 02/2016/QĐST-DS ngày 17/3/2016, tuyên bố bà Ngân mất tích là phù hợp. 

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:              /STP-HCTP

V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
	Thừa Thiên Huế, ngày        tháng 12 năm 2019


Kính gửi: Phòng Tư pháp thành phố Huế

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1151/PTP-HT ngày 10/12/2019 của Phòng Tư pháp thành phố Huế (kèm hồ sơ) đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân nhưng đứa trẻ không phải là con chung của vợ chồng tại UBND phường Phú Nhuận và UBND phường Thủy Xuân, cụ thể:

- Trường hợp thứ nhất: 

Theo hồ sơ thì bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 16/4/1990, trú tại 20/6/85 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đăng ký kết hôn với ông Hồ Phước Lộc vào ngày 15/01/2008. Họ đã ly hôn ngày 30/7/2018 (theo Quyết định số 419/2018/QĐST-HNGĐ ngày 30/7/2018 của TADN thành phố Huế). Trong quá trình giải quyết ly hôn, bà Thảo đã mang thai với người đàn ông khác, sau đó đã sinh một bé gái vào ngày 04/11/2018. Hiện nay, bà Thảo có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha.


- Trường hợp thứ hai:

 Bà Tôn Nữ Thảo Ngân, sinh ngày 01/12/1981, trú tại tổ 9, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đăng ký kết hôn với ông Nguyễn Văn Thạnh vào năm 2006. Trong quá trình chung sống, bà Ngân và ông Thạnh phát sinh mâu thuẫn nên vào tháng 08/2013 bà Ngân bỏ nhà đi biệt tích.


Năm 2016, ông Thạnh làm đơn đến TADN quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Ngân mất tích và xin xử ly hôn vắng mặt. Tòa án đã ra Quyết định số 02/2016/QĐST-DS ngày 17/3/2016 tuyên bố bà Ngân mất tích và chấp nhận cho ông Thạnh và bà Ngân ly hôn (Bản án số 26/2016/HNGĐ-ST ngày 22/8/2016).


Đầu năm 2019, bà Ngân trở về và yêu cầu TADN quận Thanh Khê hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án đã ra Quyết định số 04/2019/QĐST-DS ngày 17/5/2019 hủy bỏ Quyết định số 02/2016/QĐST-DS ngày 17/3/2016, nhưng giữ nguyên Bản án số 26/2016/HNGĐ-ST ngày 22/8/2016 về việc ly hôn giữa bà Ngân và ông Thạnh.


Khi bà Ngân trở về có sinh một bé gái ngày 03/10/2014, là con của bà với người đàn ông khác, không phải con của ông Thạnh, do vậy, hiện bà Ngân có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha.

Sau khi xem xét hai trường hợp trên, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Tại Công văn số 835/HTQTCT-HT ngày 25/5/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp có hướng dẫn: “Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Trong trường hợp người cha không thừa nhận con hoặc người mẹ khẳng định không phải là con của người chồng thì phải được Tòa án xác định thông qua thủ tục tố tụng dân sự.
Trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết do không có tranh chấp thì để bảo đảm quyền lợi của trẻ em, tránh tình trạng trẻ không được đăng ký khai sinh, UBND cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (nếu có kết quả xét nghiệm ADN xác định người chồng không phải là cha đẻ và người cha thực tế cũng không có yêu cầu nhận con). Nếu người cha thực tế có yêu cầu nhận con thì kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận con theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 15/2015/TT-BTP”.
- Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Phòng Tư pháp thành phố Huế đề nghị UBND phường Phú Nhuận hướng dẫn bà Nguyễn Thị Phương Thảo liên hệ Tòa án nhân dân thành phố Huế xác định trẻ không phải là con chung giữa bà Thảo với ông Hồ Phước Lộc.

Trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết (được thể hiện bằng văn bản). Nếu có kết quả xét nghiệm ADN xác định ông Lộc không phải là cha đẻ trẻ sinh ngày 04/11/2018, UBND phường Phú Nhuận, vận dụng khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để đăng ký khai sinh cho trẻ này.

Theo Đơn trình bày của bà Thảo thì ông Lộc đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam ở Quảng Trị. Do vậy, UBND phường Phú Nhuận xác minh thêm về nội dung này. Trường hợp ông Lộc đang chấp hành hình phạt tù, không thể xét nghiệm ADN như hướng dẫn tại Công văn số 835/HTQTCT-HT nêu trên, để đảm bảo quyền lợi được đăng ký khai sinh cho trẻ, UBND phường Phú Nhuận hướng dẫn bà Thảo làm đơn cam đoan, khẳng định và chịu trách nhiệm về việc ông Lộc không phải là cha trẻ sinh ngày 04/11/2018 (theo Giấy chứng sinh số 92, quyển số 54/2018 ngày 04/11/2018 của Bệnh viện Trung ương Huế). Trên cơ sở đó, UBND phường Phú Nhuận, vận dụng khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để đăng ký khai sinh cho trẻ.

Trong trường hợp người cha thực tế có yêu cầu nhận con thì kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận con theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 15/2015/TT-BTP, trong hồ sơ phải có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP.
- Đối với trường hợp bà Tôn Nữ Thu Ngân
Phòng Tư pháp thành phố Huế đề nghị UBND phường Thủy Xuân hướng dẫn bà Ngân liên hệ Tòa án nhân dân thành phố Huế xác định trẻ không phải là con chung giữa bà Ngân với ông Nguyễn Văn Thạnh.

Trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết (được thể hiện bằng văn bản). Nếu có kết quả xét nghiệm ADN xác định ông Thạnh không phải là cha đẻ của trẻ sinh ngày 03/10/2014 (theo Giấy chứng sinh số 0029369, quyển số 0224 ngày 03/10/2014 của Bệnh viện Từ Dũ). UBND phường Thủy Xuân, vận dụng khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để đăng ký khai sinh cho trẻ này.

Tuy nhiên, theo công văn số 1124/UBND ngày 03/12/2019 của UBND phường Thủy Xuân thì: “Ông Nguyễn Văn Thạnh không hợp tác trong quá trình đăng ký khai sinh nên cháu sinh năm 2014 chuẩn bị vào lớp một mà chưa có giấy khai sinh và hộ khẩu ảnh hưởng đến quyền lợi của cháu”.
Theo công văn số 1124/UBND ngày 03/12/2019 của UBND phường Thủy Xuân thì: tháng 8/2013, bà Ngân bỏ nhà đi biệt tích. Tại Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 04/2019/QĐST-DS ngày 17/5/2019 của TADN quận Thanh Khê, Đà Nẵng thể hiện: Bà Tôn Nữ Thảo Ngân đã biệt tích 02 năm liền, mặc dù đã áp dụng dầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc bà Ngân còn sống hay đã chết nên theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Thạnh, TADN quận Thanh Khê đã ra Quyết định số 02/2016/QDST-DS ngày 17/3/2016, tuyên bố bà Ngân mất tích là phù hợp. Ngày 03/10/2014, bà Ngân sinh con, nên cần xem xét cho người dân.
Trường hợp ông Thạnh không hợp tác nên không thể xét nghiệm ADN như hướng dẫn tại Công văn số 835/HTQTCT-HT nêu trên, để đảm bảo quyền lợi được đăng ký khai sinh cho trẻ, UBND phường Thủy Xuân hướng dẫn bà Ngân làm đơn cam đoan, khẳng định và chịu trách nhiệm về việc ông Thạnh không phải là cha trẻ sinh ngày 03/10/2014 (theo Giấy chứng sinh số 0029369, quyển số 0224 ngày 03/10/2014 của Bệnh viện Từ Dũ). Trên cơ sở đó, UBND phường Thủy Xuân, vận dụng khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để đăng ký khai sinh cho trẻ.

Trong trường hợp người cha thực tế có yêu cầu nhận con thì kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận con theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 15/2015/TT-BTP, trong hồ sơ phải có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP.
Sở Tư pháp trả lời để Phòng Tư pháp thành phố Huế nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện./.
(Nhằm đảm bảo quyền lợi được đăng ký khai sinh cho trẻ, Sở Tư pháp hướng dẫn và chỉ áp dung đối với hai trường hợp nêu trên, không áp dụng các trường hợp tương tự).

	 Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;

- UBND phường Thủy Xuân; 

- UBND phường Phú Nhuận; 

- Văn phòng Sở;

- Trang TTĐT Sở (đ/c Ngự);
- Lưu: VT, HCTP.
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:              /STP-HCTP

V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
	Thừa Thiên Huế, ngày        tháng 12 năm 2019


Kính gửi: Phòng Tư pháp thành phố Huế

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1151/PTP-HT ngày 10/12/2019 của Phòng Tư pháp thành phố Huế (kèm hồ sơ) đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch đối với trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân nhưng đứa trẻ không phải là con chung của vợ chồng tại UBND phường Phú Nhuận và UBND phường Thủy Xuân, cụ thể:

- Trường hợp thứ nhất: 

Theo hồ sơ thì bà Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 16/4/1990, trú tại 20/6/85 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế đăng ký kết hôn với ông Hồ Phước Lộc vào ngày 15/01/2008. Họ đã ly hôn ngày 30/7/2018 (theo Quyết định số 419/2018/QĐST-HNGĐ ngày 30/7/2018 của TADN thành phố Huế). Trong quá trình giải quyết ly hôn, bà Thảo đã mang thai với người đàn ông khác, sau đó đã sinh một bé gái vào ngày 04/11/2018. Hiện nay, bà Thảo có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha.


- Trường hợp thứ hai:

 Bà Tôn Nữ Thảo Ngân, sinh ngày 01/12/1981, trú tại tổ 9, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đăng ký kết hôn với ông Nguyễn Văn Thạnh vào năm 2006. Trong quá trình chung sống, bà Ngân và ông Thạnh phát sinh mâu thuẫn nên vào tháng 08/2013 bà Ngân bỏ nhà đi biệt tích.


Năm 2016, ông Thạnh làm đơn đến TADN quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Ngân mất tích và xin xử ly hôn vắng mặt. Tòa án đã ra Quyết định số 02/2016/QĐST-DS ngày 17/3/2016 tuyên bố bà Ngân mất tích và chấp nhận cho ông Thạnh và bà Ngân ly hôn (Bản án số 26/2016/HNGĐ-ST ngày 22/8/2016).


Đầu năm 2019, bà Ngân trở về và yêu cầu TADN quận Thanh Khê hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, Tòa án đã ra Quyết định số 04/2019/QĐST-DS ngày 17/5/2019 hủy bỏ Quyết định số 02/2016/QĐST-DS ngày 17/3/2016, nhưng giữ nguyên Bản án số 26/2016/HNGĐ-ST ngày 22/8/2016 về việc ly hôn giữa bà Ngân và ông Thạnh.


Khi bà Ngân trở về có sinh một bé gái ngày 03/10/2014, là con của bà với người đàn ông khác, không phải con của ông Thạnh, do vậy, hiện bà Ngân có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha.

Sau khi xem xét hai trường hợp trên, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Tại Công văn số 835/HTQTCT-HT ngày 25/5/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp có hướng dẫn: “Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Trong trường hợp người cha không thừa nhận con hoặc người mẹ khẳng định không phải là con của người chồng thì phải được Tòa án xác định thông qua thủ tục tố tụng dân sự.
Trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết do không có tranh chấp thì để bảo đảm quyền lợi của trẻ em, tránh tình trạng trẻ không được đăng ký khai sinh, UBND cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ theo hướng con chưa xác định được cha theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (nếu có kết quả xét nghiệm ADN xác định người chồng không phải là cha đẻ và người cha thực tế cũng không có yêu cầu nhận con). Nếu người cha thực tế có yêu cầu nhận con thì kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận con theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 15/2015/TT-BTP”.
Theo đó, Phòng Tư pháp thành phố Huế hướng dẫn UBND phường Phú Nhuận, UBND phường Thủy Xuân hướng dẫn bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Tôn Nữ Thảo Ngân liên hệ Tòa án nhân dân thành phố Huế xác định trẻ không phải là con chung giữa bà Thảo với ông Lộc, giữa bà Ngân với ông Thạnh. 

Trường hợp Tòa án không thụ lý, giải quyết hoặc đình chỉ việc giải quyết (được thể hiện bằng văn bản), UBND phường Phú Nhuận, UBND phường Thủy Xuân vận dụng khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP để đăng ký khai sinh cho trẻ (nếu kết quả xét nghiệm ADN xác định người chồng không phải là cha đẻ và người cha thực tế cũng không có yêu cầu nhận con).
Trong trường hợp người cha thực tế có yêu cầu nhận con thì kết hợp giải quyết đăng ký khai sinh và nhận con theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 15/2015/TT-BTP, trong hồ sơ phải có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP.
Sở Tư pháp trả lời để Phòng Tư pháp thành phố Huế nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện./.

	 Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;

- Văn phòng Sở;

- Trang TTĐT Sở (đ/c Ngự);
- Lưu: VT, HCTP.
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